
 

   

   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     TỈNH AN GIANG 
 

 Bản án số:176/2018/DS-PT 

 Ngày: 08/10/2018. 

 V/v: “Tranh chấp đòi  quyền 

sử dụng đất”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH     

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phần - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Minh Lễ 

Các Thẩm phán:     Ông Trần Minh Hải 

         Ông Hoàng Ngọc Linh 

Thư ký phiên tòa: Ông Hà Huy Phong - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa:  Ông 

Nguyễn Ngọc Bình - Kiểm sát viên trung cấp. 

Trong ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 102/2018/TLPT-DS ngày 05 

tháng 7 năm 2018 về việc “tranh chấp đòi quyền sử dụng đất”. Theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 183/2018/QĐ-PT ngày 27/7/2018 và Quyết định 

hoãn phiên tòa phúc thẩm số 155/2018/QĐ-PT ngày 24/8/2018; 

 Do Bản án dân sự sơ thẩm số 46/2018/DS-ST ngày 28/8/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện C, tỉnh An Giang bị kháng cáo, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Trần Thị V, Sinh năm 1952, nơi cư trú: ấp Th, xã M , 

huyện Ch, tỉnh An Giang. 

Nguyên đơn  y quyền cho ông Lý Hoàng T, sinh năm 1974, nơi cư trú: số 

329, t  20, ấp  A, xã V, huyện S, tỉnh An Giang. theo Văn bản ủy quyền lập ngày 

31/3/2015. 

Ông Lý Hoàng T có mặt tại phiên tòa. 

2. Bị đơn:  

2.1. Bà H  Thị Ph, sinh năm 1973. 

2.2. Ông Trần Văn C, sinh năm 1970. 

C ng nơi cư trú: số 265, t  09, ấp T, xã M, huyện C, tỉnh An Giang. 

Ông C, bà Ph có mặt tại phiên tòa.  

3. Ngư i có quyền l i và ngh a vụ liên quan: 

3.1. Ông Trần Quốc  , sinh năm 1964 (Có   t . 

3.2. Bà Trần Thị H, sinh năm 1967 (Có   t . 
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3.3. Ông H  Văn T sinh năm 1945 (Vắng   t . 

3.4. Bà Trần Thị Tr, sinh năm 1978 (Có   t .  

C ng nơi cư trú: ấp Thị, xã M, huyện Ch, tỉnh An Giang. 

3.5. Ông Trần Văn H, sinh năm 1930 (Vắng   t , nơi cư trú: số 109/5 Trần 

Hưng Đạo, ấp Thị, thị trấn Ch, huyện Ch, tỉnh An Giang. 

3.6. Ông Trần Văn D, sinh năm 1962 (Vắng   t , nơi cư trú: ấp 1, xã L, 

huyện Ch, tỉnh An Giang. 

3.7. Em Trần Ngọc y, sinh năm 1996   ắng   t . 

3.8. Em Trần Đăng K, sinh năm 2007. Do ông Trần Văn C và bà H  Thị Ph 

làm đại diện (Có   t . 

C ng nơi cư trú: số 265, t  09, ấp T, xã M, huyện Ch, tỉnh An Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên đơn bà Trần Thị V do ông Lý Hoàng T đại diện theo ủy quyền 

trình bày: Ngu n gốc đất là của bà H  Thị S có cho bà V vào năm 1983 căn nhà 

lá có diện t ch đất là 77,5m
2
, do bà V c ng gia đình đi làm ăn xa nên để lại cho 

em là ông Trần Quốc X trông coi quản lý nhà. Năm 1997, ông   cho v  ch ng 

ông Trần Văn C và bà H  Thị Ph ở nh  ph a trư c căn nhà có diện t ch là 

41,2m
2
, việc cho ở nh  này bà V không hay biết và không có làm giấy t , chỉ 

nói b ng miệng. Sau đó, ông C, bà Ph đã sửa chữa lại căn nhà để ở. Phần đất này 

đã đư c  y ban nhân dân huyện Ch cấp giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất cho 

bà Trần Thị Tr vào ngày 14/10/2011. Bản án số 182/2014/DS-ST ngày 

25/9/2014 của Tòa án nhân dân huyện Ch tuyên hủy giấy ch ng nhận quyền sử 

dụng đất số CH02058 do  y ban nhân dân huyện Ch cấp cho bà Trần Thị Tr 

ngày 14/10/2011 do có vi phạm về trình tự, thủ tục cấp đất. Nay bà Trần Thị V 

yêu cầu bà H  Thị Ph và ông Trần Văn C di d i nhà trả lại diện t ch đất 41,2 m
2
, 

đất tọa lạc tại ấp Thị, xã M, huyện C, tỉnh An Giang vì ph a sau diện t ch đất 

41,2 m
2
 là căn nhà của bà V, mỗi lần bà V muốn đi ra ngoài phải đi ngang nhà 

bà Ph, ông C, không có con đư ng nào khác. Bà V đ ng ý hỗ tr  chi ph  di d i 

số tiền 10.000.000đ cho gia đình ông C, bà Ph. Nếu bà Ph, ông C để lại nguyên 

hiện trạng căn nhà lại cho bà V, thì bà sẽ hỗ tr  30.000.000đ để ông C, bà Ph cất 

căn nhà khác. 

Các bị đơn bà H  Thị Ph, ông Trần Văn C cho r ng nhà và đất trên do cậu 

là ông H  Văn T có cho v  ch ng ông, bà ở nh  trong căn nhà của bà S đã cho 

ông T, khi ông T cho ở nh  không có làm giấy t  chỉ nói b ng miệng, v  ch ng 

ông, bà đã ở trong căn nhà đó t  năm 1997 cho đến nay và hàng năm có đóng 

thuế cho Nhà nư c t  năm 1997 cho đến nay. Lúc v  ch ng ông, bà vào ở căn 

nhà là nhà tre l p lá, đến năm 1997 v  ch ng ông, bà đã cất lại toàn bộ căn nhà 

b ng bạch đàn, l p tole, đến năm 2009 căn nhà đã hư nên ông, bà cất lại căn nhà 

b ng khung s t, mái l p tol, nền lót gạch bông, khi ông, bà cất nhà lại, ông T 

không có ý kiến và v  ch ng đã ở cho đến nay, hiện đất này chưa đư c cấp giấy 

ch ng nhận quyền sử dụng đất. Ph a nguyên đơn yêu cầu d i nhà trả lại đất ông, 

bà không đ ng ý, vì nhà do ông, bà cất và còn đất do cậu là H  Văn T cho. 

Ngư i có quyền l i và ngh a vụ liên quan - Bà Trần Thị Tr trình bày: 

Ngu n gốc đất là của bà H  Thị S (m  ruột bà V, chết năm 1984 , đến năm 1983 

bà S có cho bà V căn nhà lá có diện t ch đất là 77,5m
2
 việc cho đất chỉ nói b ng 
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miệng không có làm giấy t , việc cho nhà đất anh em trong nhà đều biết, đến 

năm 2000 bà V cho lại bà căn nhà phần diện t ch đất là 77,5m
2
 có làm giấy t  tại 

 y ban nhân dân xã M, đến năm 2014 đư c  y ban nhân dân huyện Ch cấp giấy 

ch ng nhận quyền sử dụng đất do bà là Trần Thị Tr vào ngày 14.10.2014, và bà 

đã đóng thuế t  năm 2014 cho đến nay, th i gian trư c đó là do bà V đóng thuế, 

và biên lai đóng thuế đã photo cung cấp cho Tòa án. Nay bà thống nhất theo yêu 

cầu của m  là bà Trần Thị V yêu cầu bà H  Thị Ph và ông Trần Văn C di d i 

nhà trả lại diện t ch đất 41,2 m
2
, đất tọa lạc tại ấp T, xã M, huyện Ch, tỉnh An 

Giang. Bà V đ ng ý hỗ tr  số tiền 10.000.000đ cho gia đình ông C, bà Ph để tự 

nguyện di d i nhà. Nếu bà Ph, ông C để lại nguyên hiện trạng căn nhà lại cho bà 

V thì bà sẽ hỗ tr  30.000.000đ để ông C, bà Ph xây nhà m i. Nếu bà V có đòi 

đất lại thì bà đ ng ý trả đất lại cho bà V, bà không chấp nhận giao quyền sử 

dụng đất cho ngư i nào khác. 

 Ông Trần Quốc   xác nhận ngu n gốc đất đang tranh chấp là của bà S i, 

sau đó bà S i cho lại phần đất và căn nhà cho bà Trần Thị V vào năm 1983, việc 

cho đất và nhà không có làm giấy t  chỉ nói b ng miệng và anh em ông đều biết 

việc cho đất này. Ông thống nhất theo yêu cầu của nguyên đơn bà Trần Thị V.  

  Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 46/2018/DS-ST ngày 24/4/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Ch đã quyết định: 

Áp dụng:  

Điều 26, 35, 39, 144, 147, 149, 157, 158, 165, 166, 227, 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự; 

Điều 166, 357 Bộ luật dân sự.  

Điều 136 Luật đất đai. 

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của  y ban 

thư ng vụ Quốc hội về án ph , lệ ph  Tòa án. 

Xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị V. 

Bà H  Thị Ph, ông Trần Văn C có ngh a vụ trả giá trị đất cho bà Trần Thị 

V 45.750.000đ  Bốn  ươi lă  triệu, bảy tră  nă  chục nghìn đồng . 

Ông C, bà Ph đư c quyền sử dụng diện t ch đất 30,5m
2
 đư c thể hiện theo 

sơ đ  hiện trạng khu đất ngày 04/4/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh huyện Ch tại các điểm 12, 8, 2, 9, 11, hiện ông Ch, bà Ph đang quản lý và 

sử dụng. 

Ông Trần Văn Ch, bà H  Thị Ph có trách nhiệm đến cơ quan Nhà nư c có 

thẩm quyền để kê khai đăng ký quyền sử dụng đất nêu trên theo quy định của 

pháp luật. 

Công nhận sự tự nguyện của bà Ph, ông C mở lối đi cho bà Vân diện t ch 

10,7m
2
 tại các điểm 1,6,5,11,12, trong đó có phần căn nhà của ông C, bà Ph là 

8,9 m
2
 tại các điểm 10, 11, 12, 7 theo bản vẽ ngày 04/4/2018 của Văn phòng 

đăng ký đất đai chi nhánh Ch  M i. Ông Ch nh, bà Phương có ngh a vụ tháo dỡ 

phần căn nhà là 8,9m
2
 tại các điểm 10, 11, 12, 7 để làm lối đi cho bà V. 
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Sơ đ  khu đất tranh chấp ngày 04/4/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai 

chi nhánh Ch là một phần không tách r i của bản án. 

Vào ngày 07/5/2018, bà Trần Thị V kháng cáo v i nội dung: yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm chấp nhận phần đất diện t ch 77,5m
2
 là của bà; Yêu cầu bà 

Phương, ông C phải tháo dỡ di d i nhà trả lại cho bà diện t ch đất 41,2m
2. Nếu 

ông C, bà Ph di d i nhà bà đ ng ý hỗ tr  10.000.000đ; nếu để nguyên xác nhà 

thì bà sẽ hỗ tr  30.000.000 đ ng. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn c  vào tài liệu, ch ng c  đã đư c xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử phân t ch, đánh giá và nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Đơn kháng cáo của bà Trần Thị V nộp trong hạn luật định, có đóng tạm  ng 

án ph  phúc thẩm nên đư c chấp nhận. 

        Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và 

không rút yêu cầu kháng cáo. Các đương sự không th a thuận v i nhau về việc 

giải quyết vụ án. 

[2] Về nội dung: Trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa hôm nay anh 

Lý Hoàng T đư c bà Trần Thị V ủy quyền khởi kiện yêu cầu ông Trần Văn C và 

v  là H  Thị Ph trả diện t ch đất 41,2m
2
. Hội đ ng xét xử xét thấy, ngu n gốc 

đất tranh chấp hai bên thống nhất là của bà H  Thị S là m  ông T, bà V, ông  . 

Ông C, bà Ph không đ ng ý, cho r ng cậu ruột là ông T cho sử dụng t  năm 

1997 đến nay, nhưng không có giấy t . Năm 2011, bà Tri là con bà V đã đăng 

ký và đư c  y ban nhân dân huyện Ch cấp giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất 

mang số CH02058 ngày 14/10/2011, diện t ch 77,50 m
2
 tọa lạc tại ấp T, xã, 

huyện Ch, tỉnh An Giang, trong đó có phần nền nhà của v  ch ng ông C, bà Ph 

có diện t ch 41,2m
2
. Bản án dân sự sơ thẩm số 182/2014/DS-ST ngày 25/9/2014 

của Tòa án nhân dân huyện Ch tuyên hủy giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất số 

CH02058 do  y ban nhân dân huyện Ch cấp cho bà Trần Thị Tr ngày 

14/10/2011 do có vi phạm về trình tự thủ tục cấp đất. Nay bà Trần Thị V yêu 

cầu bà H  Thị Ph và ông Trần Văn Ch di d i nhà trả lại diện t ch đất 41,2 m
2
, 

đất tọa lạc tại ấp T, xã M, huyện Ch, tỉnh An Giang vì ph a sau diện t ch đất 41,2 

m
2
 là căn nhà của bà V, mỗi lần bà V muốn đi ra ngoài phải đi ngang nhà bà Ph, 

ông C, không có con đư ng nào khác, Bà Vân đ ng ý hỗ tr  chi ph  di d i số 

tiền 10.000.000đ cho gia đình ông C, bà Ph. Nếu bà Ph, ông Ch để lại nguyên 

hiện trạng căn nhà lại cho bà V, thì bà sẽ hỗ tr  30.000.000đ để ông C, bà Ph cất 

căn nhà khác. Ph a ông Ch, bà Ph cho r ng nhà và đất trên v  ch ng đang ở là 

do cậu ruột là H  Văn T cho vào năm 1997, nên không đ ng ý theo yêu cầu của 

bà V.  

 [6] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu quan điểm: 

Việc tuân theo pháp luật của các Thẩm phán và Thư ký Tòa án t  khi thụ lý vụ 

án t i th i điểm này thấy r ng đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Hội đ ng xét xử đã thực hiện đúng 

các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa phúc thẩm như: Thụ lý vụ 
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án để xét xử phúc thẩm theo đúng quy định Điều 285; đảm bảo th i hạn chuẩn bị 

xét xử phúc thẩm theo Điều 286; yêu cầu đương sự cung cấp tài liệu, ch ng c  

theo Điều 287; Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo đúng quy định tại 

Điều 290 và triệu tập những ngư i tham gia xét xử phúc thẩm theo Điều 294, của 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

  Đảm bảo đúng nguyên t c xét xử, thành phần Hội đ ng xét xử, sự có mặt 

của thành viên Hội đ ng xét xử và Thư ký phiên tòa, phạm vi xét xử phúc thẩm 

và thủ tục phiên tòa. 

         Đối v i các đương sự, t  khi Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án cho đến 

th i điểm xét xử tại phiên tòa hôm nay đư c thực hiện đúng quy định tại các 

Điều 70, Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 234 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung ngu n gốc đất đang tranh chấp là của bà H  Thị S cho con là 

Trần Thị V vào năm 1983, do bà V và gia đình đi làm ăn xa, nên để lại cho em 

là Trần Quốc   trông coi quản lý. Năm 1997, ông   cho bà H  Thị Ph, ông 

Trần Văn C về ở nh  r i sửa cất lại nhà nhưng hoàn toàn không thông qua ý 

kiến của bà V nên vào năm 2013 con bà V là Trần Thị Tr khởi kiện yêu cầu bà 

Ph, ông C di d i nhà trả lại đất. Việc bị đơn cho r ng nhà và đất trên do cậu ruột 

là H  Văn T cho vào năm 1997 là không có cơ sở, bởi l i xác nhận của ông T 

chỉ cho v  ch ng Ph, Ch ở để giữ nhà, trong khi nhà và đất bà V giao cho em 

ruột của bà tên Trần Quốc   quản lý, trông coi (đ ng th i là cậu của Ph  và anh 

em bà V đều xác nhận nhà và đất ngay t  đầu là của bà V đư c m  là bà S tặng 

cho. V i hiện trạng đất tranh chấp, nếu giữ  n định cho bà Ph, ông C thửa đất 

như án sơ thẩm tuyên thì thửa đất còn lại của bà V h p và không có mặt tiền, 

thiệt thòi l n cho bà V là ngư i trên thực tế đư c th a nhận quyền sử dụng đất 

h p pháp, phải đư c pháp luật bảo vệ. Trong khi bà Ph là con về đạo lý phải tôn 

trong m  nhưng ngư c lại cố chấp, không trung thực khi ở nh  nhà và đất của 

m  mình. Trong khi theo bà V thì bà Ph, ông C hiện có một nền nhà ở ấp H, xã 

M, huyện Ch, tỉnh An Giang, và 02 công đất vư n xoài tại ấp M  Th, xã M, 

huyện Ch, An Giang. Tòa cấp sơ thẩm nhận định cho r ng bà Ph, ông C có quá 

trình sử dụng đất  n định, không có nơi ở khác để xem xét quyết định cho bà Ph, 

ông C tiếp tục đư c sử dụng đất hoàn giá trị đất lại cho bà V là không Ph  h p. 

Đề nghị Hội đ ng xét xử cấp phúc thẩm căn c  khoản 2, Điều 308 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị V; Sửa 

bản án dân sự sơ thẩm số: 46/2018/DS-ST ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Ch. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị V. Buộc ông Trần Văn 

C, bà H  Thị Ph tháo dỡ di d i căn nhà cấp IV.E, có kết cấu khung gạch + gỗ, 

vách gỗ, nền gạch, mái tole trả lại cho bà Trần Thị V diện t ch 41m
2 
xác định tại 

các điểm 7, 8, 9, 10 theo sơ đ  khu đất tranh chấp do Văn phòng đăng ký đất đai 

chi nhánh Ch lập này 04/4/2018. Bà Trần Thị V có trách nhiệm đến Cơ quan có 

thẩm quyền kê khai đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định. Về án ph : ông C, 

bà Ph phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm; bà Vân không phải chịu án ph  phúc 

thẩm. 

 ét đơn kháng cáo của bà Trần Thị V, Hội đ ng xét xử nhận thấy ngu n 

gốc đất đang tranh chấp là của bà Trần Thị S (chết 1984, m  ruột bà V  mua lại 
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của ông Trần Văn G (chết  vào năm 1976 g m 01 căn nhà lá có diện t ch 77,5m
2
  

đất tọa lạc tại ấp T, xã M, huyện Ch, tỉnh An Giang. Đến năm 1983 bà S có cho 

con là Trần Thị V g m 01 căn nhà lá có diện t ch 77,5m
2
 , việc cho đất chỉ nói 

b ng miệng không có làm giấy t , anh em trong nhà đều biết, do bà V  c ng gia 

đình đi làm ăn xa, nên để lại cho em là Trần Quốc   trong coi, quản lý. Năm 

1997 ông   cho bà H  Thị Ph, ông Trần Văn C về ở nh  r i sửa cất lại nhà 

nhưng hoàn toàn không thông qua ý kiến của bà Vân nên vào năm 2013 con bà 

Vân là Trần Thị Tr khởi kiện yêu cầu bà Ph , ông C di d i nhà trả lại đất. Việc bị 

đơn cho r ng nhà và đất trên do cậu ruột là H  Văn T cho vào năm 1997 là 

không có cơ sở, bởi l i xác nhận của ông T chỉ cho v  ch ng Ph, C ở để giữ 

nhà, trong khi nhà và đất bà V giao cho em ruột của bà tên Trần Quốc   quản 

lý, trông coi (đ ng th i là cậu của Ph  và anh em bà V đều xác nhận nhà và đất 

ngay t  đầu là của bà V đư c m  là bà S tặng cho. V i hiện trạng đất tranh chấp 

(Bút lục số 200 , theo biên bản thẩm định ngày 05/4/2016 (Bút lục 75  của Tòa 

án nhân dân huyện Ch đư c thể hiện nhà bà Trần Thị V đư c xây dựng ph a sau 

nhà bà H  Thị Ph, ông Trần Văn C bà V không có lối đi ra, cũng như biên bản 

thẩm định ngày 26/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang các đương sự bà 

V, ông C, bà Ph, bà Tr, ông   cũng xác định bà Vsử dụng đư ng đi ra phải đi 

qua nhà bà Ph ông Chnếu giữ  n định cho bà, ông C thửa đất như án sơ thẩm 

tuyên thì thửa đất còn lại của bà V h p và không có mặt tiền, thiệt thòi l n cho 

bà V là ngư i trên thực tế đư c th a nhận quyền sử dụng đất h p pháp, phải 

đư c pháp luật bảo vệ. Trong khi bà Ph là con về đạo lý phải tôn trọng m  

nhưng ngư c lại cố chấp, không trung thực khi ở nh  nhà và đất của m  mình. 

Mặc khác, theo biên bản xác minh của Tòa án tỉnh An Giang ngày 26/9/2018, 

đơn xác nhận của Ban nhân dân ấp  H, xã M đã xác nhận bà H  Thị Ph, ông 

Trần Văn C có một nền nhà đất th  cư tại t  4, ấp Tây Hạ, xã M  Hiệp, huyện 

Ch, tỉnh An Giang, và Ban nhân dân ấp Thị, xã M, huyện Ch đã xác nhận bà H  

Thị Ph, ông Trần Văn C có 02 công đất vư n xoài tại ấp Tây Thị, xã M, huyện 

Ch, tỉnh An Giang. Và tại phiên tòa phúc thẩm bà Ph, ông C cũng th a nhận là 

có nền nhà, cấp sơ thẩm nhận định cho r ng bà Phương, ông C có quá trình sử 

dụng đất  n định, không có đất nào khác để ở, nhưng xác định phần diện t ch 

41,2m
2
 này là của bà V đư c hưởng t  m  ruột là bà H  Thị S, nhưng quyết 

định cho ông C, bà Ph đư c tiếp tục sử dụng một phần diện t ch 30,5m
2
, và ông 

C, bà Ph tự nguyện mở lối đi cho bà V 10,7m
2
, có ngh a vụ trả lại giá trị đất cho 

bà V số tiền 45.750.000đ là không ph  h p, làm ảnh hưởng thiệt hại đến quyền 

l i  ch của bà V.  

Việc bà V  hỗ tr  cho ông C, bà Phương 10.000.000 đ ng để làm chi ph  

tháo dỡ di d i là hoàn toàn tự nguyện nên Hội đ ng xét xử công nhận sự tự 

nguyện của bà V  

T  những nhận định trên, bà Trần Thị V kháng cáo nên Hội đ ng xét xử 

cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà V, cũng như đề nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, là sửa bản án sơ thẩm. Chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của bà V khởi kiện yêu cầu bà Ph, ông C c ng các thành viên 

trong gia đình di d i nhà trả lại đất, hiện trong gia đình bà Ph, ông C còn có hai 

con là Trần Ngọc T- sinh năm 1996 đã thành niên, và Trần Đăng K - sinh năm 
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2007 chưa thành niên, cháu K chưa đủ năng lực hành vi dân sự đư c bà H  Thị 

Ph, ông Trần Văn C làm đại diện. Do đó buộc v  ch ng bà Phương, ông C c ng 

anh  Trần Ngọc T tháo dở di d i nhà trả lại diện t ch đất 41,2m
2
 cho bà V. 

Về chi ph  tố tụng: Trong vụ án nầy yêu cầu khởi kiện đòi đất của nguyên 

đơn đư c chấp nhận, xem xét trả b ng giá trị thì bị đơn phải chịu toàn bộ chi ph  

tố tụng. Tòa cấp sơ thẩm buộc nguyên đơn bà V chịu ½ chi ph  tố tụng là không 

ph  h p. 

Về án ph  : Tòa cấp sơ thẩm xác định nguyên đơn khởi kiện trư c ngày 

1/7/2017 nên việc xem xét án ph  theo quy định pháp lệnh 10/2009/PL-

UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của  y ban thư ng vụ Quốc hội là ph  h p. Tuy 

nhiên trong vụ án nầy yêu cầu khởi kiện đòi đất của nguyên đơn đư c chấp 

nhận, xem xét trả b ng giá trị thì bị đơn phải chịu án ph , nhưng Tòa cấp sơ 

thẩm buộc nguyên đơn chịu án ph  dân sự sơ thẩm là không ph  h p, thiệt hại 

cho nguyên đơn. 

Trư ng h p tranh chấp đất cho ở nh  do xem xét chấp nhận yêu cầu đòi 

đất của nguyên đơn, không xem xét giá trị đất chỉ xem xét đất thuộc quyền sử 

dụng của ai. Theo quy định Điều 27, Điều 48 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 

của  y ban thư ng vụ Quốc hội thì đương sự chỉ chịu án ph  không có giá ngạch 

Do đó cần xem xét sửa án ph  sơ thẩm về chi ph  tố tụng, án ph  cho ph  

h p. 

Do sửa án sơ thẩm nên bà V không phải chịu án ph  phúc thẩm.   

         ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng: khoản 2 Điều 308,  Điều Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  

Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của  y ban 

thư ng vụ Quốc hội về án ph , lệ ph  Tòa án. 

          ử: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị V. 

 Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 46/2018/DS-ST ngày 24/4/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Ch. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị V. 

Buộc bà H  Thị Ph, ông Trần Văn C c ng anh Trần Ngọc T tháo dỡ di d i 

căn nhà cấp IV.E, có kết cấu khung gạch + gỗ, vách gỗ, nền gạch, mái tole trả 

lại cho bà Trần Thị V diện t ch 41m
2 
xác định tại các điểm 7, 8, 9, 10 theo sơ đ  

khu đất tranh chấp do Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Ch lập này 

04/4/2018. Bà Trần Thị V có trách nhiệm đến cơ quan có thẩm quyền kê khai 

đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định. 

 Công nhận sự tự nguyện của bà Trần Thị V h  tr  cho bà H  Thị Ph, ông 

Trần Văn C c ng anh Trần Ngọc T số tiền 10.000.000 đ để làm chi ph  tháo dỡ 

di d i 
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Về chi ph  tố tụng: bà H  Thị Ph, ông Trần Văn C phải chịu 1.574.300đ 

(một triệu năm trăm bảy mươi bốn nghìn, ba trăm đ ng , do bà Trần Thị V đã 

tạm  ng nộp, nên ông C bà Ph có ngh a vu hoàn trả lại cho bà Vân 1.574.300đ. 

Về án ph  sơ thẩm: bà H  Thị Ph, ông Trần Văn C phải chịu án ph  dân sự 

sơ thẩm 200.000đ ( Hai trăm nghìn đ ng  

Bà Trần Thị V phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm 500.000đ (năm trăm nghìn 

đ ng , đư c khấu tr  750.000đ (bảy trăm năm chục nghìn đ ng)theo biên lai thu 

số 0003620 ngày 27/11/2015 của Chi cục Thi hành án huyện Ch. Bà V đư c 

nhận lại 250.000 đ ng. 

        Do sửa án sơ thẩm nên bà V không phải chịu án ph  phúc thẩm.   

       Trư ng h p bản án, quyết định đư c thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì ngư i đư c thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự.      

 Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án 

(08/10/2018). 
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- Chi cục THA dân sự huyện Ch; 

- Các đương sự; 
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